
 

Phụ lục 
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP 

(Trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kính doanh xổ số điện toán) 
(Kèm theo Tờ khai mẫu số 01/GTGT ) 

[01a] Hoạt động phân bổ: □ Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất.​ ​              
                                                  □ Đơn vị phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau. 

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ... 
[02] Lần đầu: □  [03] Bổ sung lần thứ: … 

[04] Tên người nộp thuế:..................................................................................................................................................................... 
[05] Mã số thuế: ​ ​  

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam​ ​ ​  
Số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất/dịch vụ viễn thông cước trả sau [06] 
Tổng doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra  [07] 

STT Chỉ tiêu 

Mã số 
thuế/ 

Mã địa 
điểm 
kinh 

doanh 

Địa bàn hoạt động 
sản suất, kinh 

doanh 

Cơ quan 
thuế 

quản lý 
địa bàn 

nhận 
phân bổ 

Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản 
xuất/Doanh thu dịch vụ viễn thông cước trả sau 

(chưa có thuế giá trị gia tăng) 

Số thuế phải nộp cho 
từng tỉnh nơi có cơ sở sản 

xuất/đơn vị phụ thuộc 
kinh doanh dịch vụ viễn 

thông cước trả sau 

Số thuế phải nộp cho 
từng tỉnh nơi có cơ sở 
sản xuất trong trường 
hợp [06])<([19]+[20]) 

 
Huyện Tỉnh 

Hàng hóa 
chịu thuế suất 

5% 

Hàng hóa 
chịu thuế suất 

10% 
Tổng  

[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]=[14]+[15] [17]=1%x[14]+2%x[15] [21]=([06]x([16]/[07]) 

1 
<Tên đơn vị phụ thuộc 
khác tỉnh với nơi NNT 
đóng trụ sở chính> 

              

2 
<Tên địa điểm kinh doanh 
khác tỉnh với nơi NNT 
đóng trụ sở chính> 

         

… …               
Công theo từng tỉnh [18] [22] 
Cộng các tỉnh [19]=∑[18] [23]=∑[22] 
Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính ([20]=[06]-[19] hoặc [24]=[06]-[23]) [20] [24] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.  

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:....... 

..., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử) 



2 
 
 
_________________ 
Ghi chú: 

1. Chỉ tiêu [01a]: Người nộp thuế lựa chọn một trong hai hoạt động phân bổ sau: 
         - Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất. 
         - Đơn vị phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau​ ​ . 

    2. Chỉ tiêu [06], [07]: 
            - Trường hợp lựa chọn phân bổ cho cơ sở sản xuất: Người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp và doanh thu chưa có thuế GTGT của cơ sở 
sản xuất nhưng không được lớn hơn số thuế phải nộp và tổng doanh thu chưa có thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 
          - Trường hợp lựa chọn phân bổ cho kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau: Người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp của dịch vụ viễn 
thông cước trả sau tại chỉ tiêu [06] nhưng không được lớn hơn số thuế phải nộp trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, chỉ tiêu [07] để trống.  
    3. Chỉ tiêu [11], [12]: Khai tên huyện, tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính. 
 


